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I. MỤC TIÊU
  	1.Kiến thức: 
- Kiểm tra kiến thức chương 2
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi, giải thích các hiện tượng vật lý trong thực tế, giải bài tập và trình bày khoa học trong đề KT
           - Qua kết quả kiểm tra, GV và HS tự rút ra kinh nghiệm về phương pháp dạy và học.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự lực, định hướng trong việc làm bài. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vậng dụng sáng tạo kiến thức đã học trong việc thực hiện và trình bày bài kiểm tra.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tìm hiểu: Tìm hiểu thông tin từ đề bài.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực, bảo vệ cái đúng trong việc làm bài kiểm tra
- Nhân ái, trách nhiệm: Tôn trọng bạn bè, thầy cô.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm
2. Học sinh: Đồ dùng học tập
         - Ôn tập kiến thức về: công cơ học, công suất, cơ năng, các chất cấu tạo như thế nào, nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên...
III. Tiến trình dạy học
A. Ma trận
	Tên bài/ Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Định luật về công. Công suất. Cơ năng
	- Nhận biết được dạng năng lượng
- Phát biểu được nội dung định luật về công
	- Vận dụng công thức tính công và công suất để giải bài tập đơn giản.
	
	
	

	Câu 
( điểm)
Tỉ lệ %
	C1
0,5
5
	C6
1
10
	
	C7
2
20
	
	
	3
3,5
35

	Chủ đề 3: Cấu tạo  chất – Đặc điểm cấu tạo chất.
	
	- Giải thích được hiện tượng liên quan đến chuyển động của nguyên tử, phân tử
	
	
	

	Câu 
( điểm)
Tỉ lệ%
	
	
	C2
0,5
5
	
	
	
	1
0,5
5

	Chủ đề 4: Sự truyền nhiệt và thực hiện công. 
	-Nêu được khái niệm nhiệt năng, các cách thay đổi nhiệt năng
-Biết nhận biết chất dẫn nhiệt  tốt, chất dẫn nhiệt kém. 
	- Các hình thức truyền nhiệt.
	
	
	






	Câu 
( điểm)
Tỉ lệ %
	C3,5
2,5
25
	
	C4
0,5
5
	
	
	
	3
3
30

	Chủ đề 5: Nhiệt lượng – Phương trình cân bằng nhiệt.
	
	
	
	
	- Biết vận dụng công thức tính nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt để giải bài tập.
	- Biết vận dụng công thức tính nhiệt lượng để giải bài tập.
	

	Câu 
( điểm)
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	C8a, b
2
20
	C8c, d
1
10
	1
3
30

	   Số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ
	4 câu
4,0đ
40%
	3 câu
3,0đ
30%
	1/2 câu
2,0đ
20%
	1/2 câu
1,0đ
100%
	8câu
10đ
100%


B. Đề bài
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Từ câu 1 đến câu 4 khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất)
Câu 1: Quả táo đang ở trên cây, năng lượng của quả táo thuộc dạng nào?
	A. Thế năng đàn hồi
	B. Thế năng trọng trường

	C. Động năng
	D. Không có năng lượng


Câu 2: Nước biển mặn vì sao?
A. Các phân tử nước biển có vị mặn.
B. Các phân tử nước và các phân tử muối liên kết với nhau.
C. Các phân tử nước và nguyên tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách.
D. Các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách.
Câu 3. Người ta thường làm chất liệu sứ để làm bát ăn cơm, bởi vì:
	A. Sứ lâu hỏng
	B. Sứ rẻ tiền   

	C. Sứ dẫn nhiệt tốt
	D. Sứ cách nhiệt tốt


Câu 4. Mùa đông, khi ngồi cạnh lò sưởi ta thấy ấm áp. Năng lượng nhiệt của lò sưởi đã truyền tới người bằng cách nào?
	A. Dẫn nhiệt
	B. Đối lưu

	C. Bức xạ nhiệt
	D. Cả ba cách trên


Câu 5:  Dùng những từ thích hợp để điền vào chỗ trống của câu dưới đây:
Nhiệt năng của một vật là………………………(1)…………………….Nhiệt năng có thể thay đổi bằng cách………(2)……………..và……………(3)…………Có ba hình thức truyền nhiệt  là………………………(4)……............................................
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 6: (1 điểm) Hãy phát biểu nội dung định luật về công?
Câu 7: (2 điểm) Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20s. Người ấy phải dùng một lực F = 180N. Tính công và công suất của người kéo.
Câu 8: (3 điểm) Một học sinh thả 300g chì ở nhiệt độ 1000C vào 250 g nước ở nhiệt độ 58,50C làm cho nước nóng lên tới 600C.
a) Hãy cho biết nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt?
b) Tính nhiệt lượng nước thu vào?
c) Tính nhiệt dung riêng của chì?
d) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì cho trong bảng và giải thích tại sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K, nhiệt dung riêng của chì tra bảng là 130J/kg.K.
C. HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Từ câu 1 đến câu 4 mỗi câu khoanh đúng đạt 0,5 điểm
	Câu
	Đáp án
	Giải thích đáp án

	1
	B
	Dựa vào đặc điểm của thế năng trọng trường.

	2
	D
	Vì các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách.

	3
	D
	Vì sứ là vật liệu cách nhiệt tốt.

	4
	C
	Do bức xạ nhiệt.


Câu 5: Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm
Đáp án:  (1) tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật;
	    (2) thực hiện công;
               (3) truyền nhiệt;
               (4) dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 6
(1 điểm)
	Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công.
	0,5

	
	Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi.
	0,5

	Câu 7
(2 điểm)
	Giải: Công của người kéo thực hiện là: 
Áp dụng công thức: A = F.s = 180.8 = 1440J
	1

	
	Công suất của người đó thực hiện là:
Áp dụng công thức: P =    =   = 72W.
	1

	Câu 8
(3 điểm)
	a) Nhiệt độ cuối của chì cũng là nhiệt độ cuối của nước, nghĩa là 600C.
	1

	
	b) Nhiệt lượng nước thu vào: Q = m1.c1(t0 – t10) = 1571,25J
	1

	
	c) Nhiệt lượng trên là do chì tỏa ra, do đó có thể tính được nhiệt dung riêng của chì là:
c1=Q/m1. (t1−t) = 1571,25/0,3(100−60) = 130,935(J/kg.K)
	0,5

	
	d) Chỉ gần bằng vì đã bỏ qua nhiệt lượng truyền cho môi trường bên ngoài.                                             
	0,5
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